
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN TIÊU HỦY DO BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025

                                                               TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA GIANG

            Chủ hộ          Thôn Lứa tuổi

Nái Thịt Con Đực  Nái  Thịt  Con  Đực 

1 31/7/2025 Lê Thị Loan An Hội Nam 2 1 175       175         2 năm

2 31/7/2025 Võ Thị Lãnh An Bình 17 1360 1,360      4 tháng

3 31/7/2025 Võ Hải An Bình 3 480       480         2 năm

4 31/7/2025 Huỳnh Thị Xiêm An Bình 3 520       520         2-3 năm

1 160       160         2 năm

14 1540 1,540      5 tháng

6 31/7/2025 Trần Thị Kế An Bình 2 255       255         2-3 năm

7 31/7/2025 Võ Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Đông 1 116       116         3 năm

3 510       510         4 năm

3       62     62           1,5 tháng

9 31/7/2025 Nguyễn Thị Bích Lài Điền An 10 408      408         1,5-2,5 tháng

10 31/7/2025 Trần Thị Thanh Hường Điền An 1 211       211         4 năm

11 31/7/2025 Lê Thị Khánh Tâm Điền An 1 198       198         3 năm

-          

-          

-          

-          

16 41 3       0 2,625    3,308   62 -  5,995      

31/7/2025 Ngô Quyết An Bình5

TỔNG CỘNG

8 31/7/2025 Nguyễn Thị Cẩm Duyên An Hội Nam 2
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PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số  825/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND xã Nghĩa Giang)
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